
          

                     UBND QUẬN CẦU GIẤY 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN SIÊU 

 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2020 - 2021 

Đơn vị: học sinh 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 1299 233 228 286 286 266 

II 
Số học sinh học 2 buổi/ngày 

(tỷ lệ so với tổng số) 
1299(100%) 233(100%) 228(100%) 286(100%) 286(100%) 266(100%) 

III Số học sinh chia theo năng lực 1299 233 228 286 286 266 

1 Tự phục vụ, tự quản 1299 233 228 286 286 266 

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  1147 (88%) 211(91%) 212(93%) 239(84%) 240(84%) 245(92%) 

 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 152(12%) 22(9%) 16(7%) 47(16%) 46(16%) 21(8%) 

 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

2  Hợp tác 1299 233 228 286 286 266 

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  1240(95%) 224(96%) 213(93%) 269(94%) 281(98%) 253(95%) 

 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 59(5%) 9(4%) 15(7%) 17(6%) 5(2%) 13(5%) 

 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

3 Tự học và giải quyết vấn đề 1299 233 228 286 286 266 

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  1142(88%) 226(97%) 206(90%) 241(84%) 257(90%) 212(80%) 

 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 157(12%) 7(3%) 22(10%) 45(16%) 29(10%) 54(20%) 

 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 



IV Số học sinh chia theo phẩm chất 1299 233 228 286 286 266 

1 Chăm học chăm làm 1066  228 286 286 266 

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  953(89%)  216(95%) 247(86%) 257(90%) 233(88%) 

 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 113(11%)  12(5%) 39(14%) 29(10%) 33(12%) 

 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0  0 0 0 0 

2 Tự tin, trách nhiệm 1066  228 286 286 266 

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  976(92%)  208(91%) 263(92%) 264(92%) 241(91%) 

 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 90(8%)  20(9%) 23(8%) 22(8%) 25(9%) 

 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0  0 0 0 0 

3 Trung thực, kỉ luật 1066  228 286 286 266 

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  971(91%)  211(925%) 256(89.5%) 254(89%) 250(94%) 

 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 95(9%)  17(7.5%) 30(10.5%) 32(11%) 16(6%) 

 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0  0 0 0 0 

4 Đoàn kết, yêu thương 1066  228 286 286 266 

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  1061(99.5%)  228(100%) 284(99%) 285(99.7%) 264(99%) 

 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 5(0.5%)  0 2(1%) 1(0.3%) 2(1%) 

 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0  0 0 0 0 

5 Yêu nước 233 233     

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  233(100%) 233(100%)     

 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 0 0     

 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0 0     

6 Nhân ái 233 233     

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  233(100%) 233(100%)     



 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 0 0     

 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0 0     

7 Chăm chỉ 233 233     

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  233(96%) 223(96%)     

 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 10(4%) 10(4%)     

 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0 0     

8 Trung thực 233 233     

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  233(100%) 233(100%)     

 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 0 0     

 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0 0     

9 Trách nhiệm 233 233     

 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)  219(94%) 219(94%)     

 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 14(6%) 14(6%)     

 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0 0     

V Số học sinh chia theo học lực 1299 233 228 286 286 266 

1 Tiếng Việt 1299 233 228 286 286 266 

a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 1294(99.6%) 230(99%) 227(99.6%) 285(99.6%) 286(100%) 266(100%) 

b Hoàn thành (tỉ lệ so với tổng số) 5(0.4%) 3(1%) 1(0.4%) 1(0.4%) 0 0 

c Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

2 Toán 1299 233 228 286 286 266 

a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 1274(98%) 233(100%) 220(96%) 281(98%) 281(98%) 259(97%) 

b Hoàn thành (tỉ lệ so với tổng số) 25(2%) 0(0%) 8(4%) 5(2%) 5(2%) 7(3%) 

c Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

3 Khoa  học 552    286 266 

a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 535(97%)    282(99%) 253(95%) 

b Hoàn thành (tỉ lệ so với tổng số) 17(3%)    4(1%) 13(5%) 



c Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0    0 0 

4 Lịch sử và Địa lí 552    286 266 

a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 536(97%)    284(99%) 252(95%) 

b Hoàn thành (tỉ lệ so với tổng số) 16(3%)    2(1%) 14(5%) 

c Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0    0 0 

5 Tiếng Anh 1299 233 228 286 286 266 

a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 1266(97%) 231(99%) 227(99.6%) 281(98%) 270(94%) 257(97%) 

b Hoàn thành (tỉ lệ so với tổng số) 33(3%) 2(1%) 1(0.4%) 5(2%) 16(6%) 9(3%) 

c Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

6 Tin học 1066  228 286 286 266 

a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 991(93%)  212(93%) 252(88%) 277(97%) 250(94%) 

b Hoàn thành (tỉ lệ so với tổng số) 75(7%)  16(7%) 34(12%) 9(3%) 16(6%) 

c Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0  0 0 0 0 

7 Đạo đức 1299 233 228 286 286 266 

a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 1176(91%) 221(95%) 228(100%) 238(83%) 252(88%) 237(89%) 

b Hoàn thành (tỉ lệ so với tổng số) 123(9%) 12(5%) 0 48(17%) 34(12%) 29(11%) 

c Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

8 Tự nhiên và Xã hội 747 233 228 286   

a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 694(93%) 227(97%) 228(100%) 239(84%)   

b Hoàn thành (tỉ lệ so với tổng số) 53(7%) 6(3%) 0 47(16%)   

c Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0   

9 Âm nhạc 1299 233 228 286 286 266 

a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 1152(89%) 203(87%) 211(9%) 248(86.71%) 262(91.61%) 228(85.71%) 

b Hoàn thành  (tỉ lệ so với tổng số) 147(11%) 30(13%) 17(7.46%) 38(13.29%) 24(8.39%) 38(14.29%) 

c Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

10 Mĩ thuật 1299 233 228 286 286 266 



a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 1126(87%) 206(88%) 197(86%) 247(86%) 247(86%) 229(86%) 

b Hoàn thành (tỉ lệ so với tổng số) 173(13%) 27(12%) 31(14%) 39(14%) 39(14%) 37(14%) 

c Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

11 Thủ công (Kỹ thuật) 1066  228 286 286 266 

a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 1041(98%)  228(100%) 281(98%) 277(97%) 255(96%) 

b Hoàn thành (tỉ lệ so với tổng số) 25(2%)  0 5(2%) 9(3%) 11(4%) 

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0  0 0 0 0 

12 Thể dục 1299 233 228 286 286 266 

a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 1131(87%) 204(88%) 204(89%) 257(90%) 249(87%) 217(82%) 

b Hoàn thành (tỉ lệ so với tổng số) 168(13%) 29(12%) 24(11%) 29(10%) 37(13%) 49(18%) 

c Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

13 Hoạt động trải nghiệm 233 233     

a Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 232(99.6%) 232(99.6%)     

b Hoàn thành (tỉ lệ so với tổng số) 1(0.4%) 1(0.4%)     

c Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)       

VI Tổng hợp kết quả cuối năm       

1 Hoàn thành chương trình lớp học 1299 233 228 286 286 266 

2 Khen thưởng 1299 233 228 286 286 266 

VII 
Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học 

(tỷ lệ so với tổng số) 
266 (100%)     266 (100%) 

                                         

Hà Nội ngày 20 tháng 07 năm 2021 

                                                    HIỆU TRƯỞNG 

              (Đã kí) 

 

Lê Tường Vân 


